
THCS CHƯ EWI 
Năm học 2024 - 2025 
Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 6A 
GVCN: Nhàn (Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN KHTN NNgữ HĐTN NNgữ NNgữ 

Văn Nghệ thuật-MT GDCD KHTN Tin Nghệ thuật-Nhạc 

Toán CNghệ GDTC KHTN GDTC Văn 

Toán Văn Toán LS ĐL-Sử Văn GDĐP 

KHTN LS ĐL-Địa LS ĐL-Sử  Toán HĐTN 

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      



THCS CHƯ EWI 
Năm học 2024 - 2025 
Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 6B 
GVCN: Thuỷ (Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN Văn GDTC KHTN GDCD KHTN 

CNghệ Nghệ thuật-Nhạc Văn LS ĐL-Địa Văn GDTC 

NNgữ KHTN LS ĐL-Sử HĐTN Tin Toán 

LS ĐL-Sử KHTN NNgữ Nghệ thuật-MT Toán Văn 

Toán GDĐP Toán  NNgữ HĐTN 

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      



THCS CHƯ EWI 
Năm học 2024 - 2025 
Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 6C 
GVCN: B Rêch (Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN Nghệ thuật-MT Văn Tin HĐTN GDTC 

KHTN GDĐP LS ĐL-Sử LS ĐL-Sử Toán KHTN 

KHTN CNghệ Toán GDTC Toán NNgữ 

Văn Nghệ thuật-Nhạc GDCD LS ĐL-Địa NNgữ Toán 

Văn KHTN NNgữ  Văn HĐTN 

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      



THCS CHƯ EWI 
Năm học 2024 - 2025 
Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 6D 
GVCN: Trinh (Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN GDĐP LS ĐL-Sử GDTC Văn LS ĐL-Sử 

GDTC KHTN NNgữ Toán NNgữ NNgữ 

Toán Văn HĐTN Toán GDCD KHTN 

Toán LS ĐL-Địa Văn KHTN Nghệ thuật-MT KHTN 

CNghệ Nghệ thuật-Nhạc Văn  Tin HĐTN 

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      



THCS CHƯ EWI 
Năm học 2024 - 2025 
Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 7A 
GVCN: Hoa (Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN NNgữ KHTN Văn LS ĐL-Địa KHTN 

KHTN Toán NNgữ CNghệ Nghệ thuật-Nhạc Văn 

LS ĐL-Địa HĐTN GDTC Tin KHTN Toán 

GDCD Văn GDĐP GDTC Toán Toán 

NNgữ LS ĐL-Sử Văn  Nghệ thuật-MT HĐTN 

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      



THCS CHƯ EWI 
Năm học 2024 - 2025 
Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 7B 
GVCN: Huyền (Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN LS ĐL-Sử GDĐP Toán Nghệ thuật-MT Văn 

NNgữ GDCD GDTC GDTC Toán Tin 

CNghệ HĐTN KHTN NNgữ LS ĐL-Địa LS ĐL-Địa 

Văn Toán KHTN Văn Nghệ thuật-Nhạc KHTN 

Văn Toán NNgữ  KHTN HĐTN 

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      



THCS CHƯ EWI 
Năm học 2024 - 2025 
Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 7C 
GVCN: Nalin (Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN Toán GDTC LS ĐL-Sử KHTN Tin 

Văn LS ĐL-Địa KHTN Văn KHTN GDTC 

KHTN Nghệ thuật-Nhạc NNgữ GDĐP Nghệ thuật-MT GDCD 

Toán NNgữ Văn NNgữ LS ĐL-Địa CNghệ 

Toán Văn HĐTN  Toán HĐTN 

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      



THCS CHƯ EWI 
Năm học 2024 - 2025 
Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 7D 
GVCN: Oanh (Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN Văn Văn GDCD Nghệ thuật-Nhạc LS ĐL-Địa 

Toán Văn Văn Toán LS ĐL-Địa KHTN 

NNgữ HĐTN Nghệ thuật-MT Toán Toán CNghệ 

GDTC LS ĐL-Sử NNgữ Tin KHTN GDTC 

KHTN NNgữ KHTN  GDĐP HĐTN 

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      



THCS CHƯ EWI 
Năm học 2024 - 2025 
Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 8A 
GVCN: Thanh (Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN GDTC CNghệ Toán Văn KHTN-Hóa 

LS ĐL-Sử Toán Nghệ thuật-Nhạc Nghệ thuật-MT Văn KHTN-Sinh 

Văn Tin GDĐP NNgữ HĐTN NNgữ 

GDTC Văn NNgữ KHTN-Lí Toán LS ĐL-Sử 

KHTN-Sinh LS ĐL-Địa Toán GDCD CNghệ HĐTN 

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      



THCS CHƯ EWI 
Năm học 2024 - 2025 
Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 8B 
GVCN: Hằng (Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN HĐTN Toán Nghệ thuật-Nhạc Toán Văn 

GDTC Tin NNgữ NNgữ NNgữ Văn 

LS ĐL-Sử Văn KHTN-Hóa CNghệ CNghệ LS ĐL-Sử 

KHTN-Sinh GDTC KHTN-Lí Toán Văn GDCD 

LS ĐL-Địa Toán GDĐP Nghệ thuật-MT KHTN-Sinh HĐTN 

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      



THCS CHƯ EWI 
Năm học 2024 - 2025 
Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 8C 
GVCN: Hoà (Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN Văn KHTN-Sinh Tin KHTN-Lí LS ĐL-Sử 

HĐTN NNgữ GDĐP LS ĐL-Sử CNghệ LS ĐL-Địa 

GDTC GDTC Nghệ thuật-Nhạc Toán Toán NNgữ 

Văn Toán Toán GDCD KHTN-Hóa KHTN-Sinh 

Văn Nghệ thuật-MT CNghệ NNgữ Văn HĐTN 

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      



THCS CHƯ EWI 
Năm học 2024 - 2025 
Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 9A 
GVCN: Ngoc (Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN Nghệ thuật-Nhạc Văn LS ĐL-Sử KHTN-Hóa CNghệ 

GDCD LS ĐL-Địa GDTC Tin GDTC GDĐP 

Toán KHTN-Sinh NNgữ Văn Văn Văn 

Toán HĐTN Nghệ thuật-MT NNgữ NNgữ Toán 

CNghệ KHTN-Lí Toán KHTN-Hóa LS ĐL-Địa HĐTN 

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      



THCS CHƯ EWI 
Năm học 2024 - 2025 
Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 9B 
GVCN: D.Hiền (Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN HĐTN Nghệ thuật-MT LS ĐL-Địa Văn GDĐP 

GDTC KHTN-Sinh KHTN-Hóa GDCD Toán NNgữ 

KHTN-Hóa KHTN-Lí Văn Toán LS ĐL-Địa Toán 

Tin NNgữ Toán Văn GDTC CNghệ 

LS ĐL-Sử CNghệ Nghệ thuật-Nhạc Văn NNgữ HĐTN 

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      



THCS CHƯ EWI 
Năm học 2024 - 2025 
Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 9C 
GVCN: Hồng (Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN Tin CNghệ Toán LS ĐL-Địa NNgữ 

LS ĐL-Sử NNgữ HĐTN Nghệ thuật-Nhạc Văn KHTN-Hóa 

Văn GDĐP KHTN-Lí LS ĐL-Địa KHTN-Sinh CNghệ 

Văn Nghệ thuật-MT GDTC KHTN-Hóa Toán GDTC 

Toán GDCD Văn NNgữ Toán HĐTN 

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      



THCS CHƯ EWI 
Năm học 2024 - 2025 
Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 9D 
GVCN: Quang (Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN LS ĐL-Địa GDĐP Văn Toán Văn 

Tin KHTN-Lí Toán HĐTN LS ĐL-Địa LS ĐL-Sử 

GDTC Nghệ thuật-MT CNghệ KHTN-Hóa NNgữ GDTC 

KHTN-Hóa GDCD Văn Toán CNghệ Nghệ thuật-Nhạc 

Văn NNgữ NNgữ Toán KHTN-Sinh HĐTN 

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      


